
 

 

BÁO GIÁ PHẦN MỀM NỀN TẢNG GIÁO DỤC  

MISA EMIS - ÔN TẬP TRỰC TUYẾN (EMIS Ôn tập) 

Kính gửi: Quý Khách hàng 

Công ty Cổ phần MISA xin gửi tới Quý Khách hàng Bảng báo giá Phần mềm EMIS Ôn tập dành cho Trường 

học như sau: 

1. Phần mềm EMIS Ôn tập 

STT Gói Sản phẩm/Dịch vụ ĐVT 
Đơn giá 

(VND) 
Mô tả chi tiết sản phẩm/dịch vụ 

1 

Phần mềm EMIS Ôn tập 

– Khởi tạo và phần 

mềm năm đầu tiên (Gói 

EMIS Ôn tập Cơ bản) 

Trong đó: 

- Phí khởi tạo: 9.000.000đ 

- Phí phần mềm năm đầu 

tiên: 3.000.000đ 

 

 

 

Gói 

 

 

12.000.000 

- Phần mềm EMIS Ôn tập dành cho trường Tiểu 

học, THCS, THPT…đáp ứng: 

• Ôn tập kiến thức cho học sinh: Soạn bài, 

giao bài, chấm bài, kiểm soát hoàn toàn 

trực tuyến; Soạn bài bằng công nghệ nhận 

diện thông minh; Tự động chấm bài trắc 

nghiệm; Vinh danh học sinh đối với các 

bạn có thành tích tốt… 

• Cung cấp kho bải giảng, bài tập tham 

khảo miễn phí đa dạng, phong phú  

2 

Phần mềm EMIS Ôn tập 

– Khởi tạo và phần 

mềm năm đầu tiên (Gói 

EMIS Ôn tập Nâng cao) 

Trong đó: 

- Phí khởi tạo: 

11.000.000đ 

- Phí phần mềm năm đầu 

tiên: 4.000.000đ 

Gói 15.000.000 

- Phần mềm EMIS Ôn tập dành cho trường Tiểu 

học, THCS, THPT…đáp ứng: 

• Giáo viên gửi bài giảng, ấn định thời gian 

vào học, trả lời thắc mắc của học sinh, 

quản lý số học sinh tham gia học 

• Ôn tập kiến thức cho học sinh: Soạn bài, 

giao bài, chấm bài, kiểm soát hoàn toàn 

trực tuyến; Soạn bài bằng công nghệ nhận 

diện thông minh; Tự động chấm bài trắc 

nghiệm; Vinh danh học sinh đối với các 

bạn có thành tích tốt… 

• Cung cấp kho bải giảng, bài tập tham 

khảo miễn phí đa dạng, phong phú  

• Tổ chức lớp học trực tuyến ngay trên 

phần mềm, hỗ trợ trong quá trình sử dụng 

(chi tiết các phần mềm dạy học trực tuyến 

có tích hợp xem tại mục 2. Gói dạy học 

trực truyến) 

3 

Phần mềm EMIS Ôn tập 

– Gia hạn duy trì phần 

mềm hàng năm (Gói 

EMIS Ôn tập Cơ bản) 
Năm 

3.000.000 
- Duy trì dữ liệu phần mềm; 
- Cập nhật quy định mới của nhà nước; 
- Bảo trì, hỗ trợ chăm sóc và phát triển tính 

năng mới phần mềm hàng năm. 

4 

Phần mềm EMIS Ôn tập 

– Gia hạn duy trì phần 

mềm hàng năm (Gói 

EMIS Ôn tập Nâng cao) 

4.000.000 



 

 

 

2. Phần mềm EMIS Ôn tập: Gói Dạy học trực tuyến (Chỉ triển khai kèm Gói EMIS Ôn tập Nâng cao) 

STT Gói Sản phẩm/Dịch vụ ĐVT 
Đơn giá 

(VND) 
Mô tả chi tiết sản phẩm/dịch vụ 

1 

Phần mềm EMIS Ôn tập: 

Gói dạy học trực tuyến 

thông qua công cụ 

Microsoft Teams 

Gói Miễn Phí 

- Không giới hạn tài khoản  

- Thời gian mỗi tiết học tối đa lên tới 24 giờ, 

300 người tham gia/lớp 

- Chỉ áp dụng với Nhà trường đủ điều kiện 

đăng ký gói Microsoft Teams Education (A1) 

và theo tuân thủ theo chính sách của Microsoft 

2 

Phần mềm EMIS Ôn tập: 

Gói dạy học trực tuyến 

thông qua công cụ 

Google Meet 

Gói Miễn Phí 

- Không giới hạn tài khoản  

- Thời gian mỗi tiết học tối đa lên tới 24 giờ, 

100 người tham gia/lớp 

- Chỉ áp dụng với Nhà trường đủ điều kiện 

đăng ký gói Google Meet (Education) và theo 

tuân thủ theo chính sách của Google 

3 

Phần mềm EMIS Ôn tập: 

Gói dạy học trực tuyến 

thông qua công cụ Zoom 

User/Năm 2.500.000 

- 01 user (tài khoản) bao gồm: Thời gian mỗi 

tiết học tối đa lên tới 30 giờ, 300 người tham 

gia/lớp 

3. Gói Học liệu tham khảo dành cho Học sinh tham khảo, ôn tập kiến thức 

STT Gói Sản phẩm/Dịch vụ ĐVT 
Đơn giá 

(VND) 
Mô tả chi tiết sản phẩm/dịch vụ 

1 
Gói Học liệu dành cho 

Học sinh lớp 1 hoặc lớp 2  Gói/Học 

sinh/Năm 

học 

450.000 
•  Gói học liệu 02 Môn bao gồm: Bài giảng, 

bài tập mẫu Môn Toán và Tiếng Việt 

2 

Gói Học liệu dành cho 

Học sinh lớp 3 hoặc lớp 4 

hoặc 5 

450.000 
• Gói học liệu 03 Môn bao gồm: Bài giảng, bài 

tập mẫu Môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh 

3 

Gói Học liệu dành cho 

Học sinh lớp 6 hoặc lớp 7 

hoặc lớp 8 hoặc lớp 9 

Môn 

học/Học 

sinh/Năm 

học 

450.000 

• Gói học liệu cho mỗi môn: Bài giảng và bài 

tập mẫu Môn Toán/Văn học/Tiếng Anh/Vật 

Lý/Hóa học/Sinh học 

Gói/Học 

sinh/Năm 

học 

1.250.000 

• Gói học liệu 03 Môn (trong 06 môn) bao 

gồm: Bài giảng và bài tập mẫu Môn 

Toán/Văn học/Tiếng Anh/Vật Lý/Hóa 

học/Sinh học 

4 

Gói Học liệu dành cho 

Học sinh lớp 10 hoặc lớp 

11 hoặc lớp 12 

Môn 

học/Học 

sinh/Năm 

học 

1.050.000 

• Gói học liệu cho mỗi môn: Bài giảng và bài 

tập mẫu Môn Toán/Văn học/Tiếng Anh/Vật 

Lý/Hóa học/Sinh Học 

Gói/Học 

sinh/Năm 

học 

2.550.000 

• Gói học liệu 03 Môn (trong 06 môn) bao 

gồm: Bài giảng và bài tập mẫu Môn 

Toán/Văn học/Tiếng Anh/Vật Lý/Hóa 

học/Sinh học 



 

 

4. Phần mềm EMIS Ôn tập: Dịch vụ đào tạo, dịch vụ tập huấn… 

STT Gói Sản phẩm/Dịch vụ ĐVT 
Đơn giá  

(VND) 
Mô tả chi tiết sản phẩm/dịch vụ 

1 
Dịch vụ tập huấn phần 

mềm trực tuyến tập trung 

Đơn vị/ 

Khóa 
2.000.000 

− Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày 

cho ≤ 02 người/đơn vị 

− Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online 

như: Zoom, Webex, Skype… 

2 
Dịch vụ đào tạo phần mềm 

trực tuyến từng đơn vị 

Đơn vị/ 

Khóa 
4.000.000 

− Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 02 ngày 

cho 01 đơn vị (tối đa 10 người) 

− Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online 

như: Zoom, Webex, Skype… 

3 
Dịch vụ tập huấn phần 

mềm tập trung 

Đơn vị/ 

Khóa 
4.000.000 

− Hướng dẫn sử dụng phần mềm tập trung tại địa 

phương tối đa 02 ngày (tối đa 02 người/đơn vị) 

4 
Dịch vụ đào tạo phần mềm 

tại đơn vị 

Đơn vị/ 

Khóa 
8.000.000 

− Đào tạo phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 

ngày (tối đa 10 người) 

Lưu ý:  

- Bảo hành 12 tháng tính từ thời điểm kích hoạt . 

- Chi phí được tính bằng 110% chi phí cho số năm quá hạn (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) nhưng không quá giá Gói Khởi 

tạo và phần mềm năm đầu tiên nếu khách hàng đăng ký và thanh toán chậm (sau khi hết hạn bảo hành). 

- Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.  

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Văn phòng MISA trên toàn quốc. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách! 

 


